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BỘ TÀI CHÍNH 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 110/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 
ngày 20/11/2012; Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 
26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử 
trong hoạt động tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 
23/11/ 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 15/02/2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ và Nghị định số 
106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn về: 

   Th   h  n     th  t   hành  h nh th   th     y   nh     L  t    n    th     ng  hư ng th   
g    d  h    n t      g  :   ng    th     h   th    n   th    h àn th   và t    nh n     h      v n 
  n  h       ngườ  n   th   g     n       n th     ng  hư ng th      n t . 

   C ng         d  h v  h  t   ngườ  n   th     ng  hư ng th      n t      g  : t       thông t n 
    ngườ  n   th    g       thông               n th    ố  vớ  ngườ  n   th  . 

c)T ê   h       họn  th  t    t ình t     thỏ  th  n vớ  tổ  h     ng     d  h v  g   t   g   t ng về g    
d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th  ; th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th       tổ  h     ng     
d  h v  g   t   g   t ng về g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th  . 

2. Thông tư này  hông   ề   hỉnh v    th   h  n g    d  h    n t  về th    ố  vớ  hàng hó  ở  hâ  
x  t  hẩ   nh    hẩ  tạ        n H      n. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ngườ  n   th   th     y   nh tạ  Đ ề  2 L  t    n    th    ố 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 

2. Tổ  h     ng     d  h v  g   t   g   t ng về g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th  . 

3.Tổng     Th    C   Th    Ch      Th  . 

4. C     n  tổ  h       nhân  ó   ên    n t  ng v    ngườ  n   th   th   h  n g    d  h vớ        n 
th     ng  hư ng th      n t . 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế  à v    th   h  n     th  t   hành  h nh th   th     y   nh 
    L  t    n    th      ng         d  h v  h  t   ngườ  n   th     ng  hư ng th      n t  th   
  y   nh tạ   h  n 1, Đ ề  1 Thông tư này. 

2. Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế  à thông t n  ư   tạ      g       nh n và  ư  t ữ   ng  hư ng 
th      n t   ể th   h  n     th  t     ng    th     h   th    n   th    h àn th   và t       thông t n 
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    ngườ  n   th    thông               n th    ố  vớ  ngườ  n   th  . Ch ng từ    n t   ó g   t   
pháp    như  h ng từ g  y. 

3. Mã giao dịch điện tử là   t d y        t   ư   tạ  th     t ng yên tắ  thống nh t  ể gh  nh n 
 h ng từ    n t  t  ng  ĩnh v   th   t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  .M  g    d  h    n 
t   à d y nh t  ể nh n    t  x     nh  t       th   từng  h ng từ    n t  t  ng  ĩnh v   th    ư   
Tổng     Th      n    thống nh t t ên  hạ  v  t àn   ố . 

4. Tài khoản giao dịch thuế điện tử  à tên và   t  hẩ   ư        h  ngườ  n   th    ể   ng nh   
và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h  th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th   và 
t           h       h ng từ  thông        nh n/g   g ữ        n th   và ngườ  n   th       Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th  . 

5. Mã xác thực giao dịch điện tử  à   t  hẩ  dùng   t  ần  ư      d ng  h  ngườ  n   th    à    
nhân (t ường h    hư   ư        h ng thư  ố  th   h  n g    d  h    n t . M t  hẩ  này  ư   g   
từ Cổng thông t n    n t      Tổng     Th      “t n nhắn”  n  ố    n th ạ  h ặ       hỉ thư    n t  
    ngườ  n   th        ng    vớ        n th  . 

6. Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (     ây gọ   à d  h v  T-VAN) là 
d  h v  t  yền  nh n   ư  t ữ   h   h   thông      dữ         n t  về th   g ữ  ngườ  n   th   và    
   n th    ể th   h  n g    d  h   ng  hư ng th      n t . 

7. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN:  à tổ  h   h ạt   ng t  ng  ĩnh v    ông ngh  thông t n  ư   
Tổng     Th      thỏ  th  n   ng     d  h v  g   t   g   t ng về g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th  . 

8. Ngân hàng     g   ngân hàng thư ng  ạ   ngân hàng 100% vốn nướ  ng à    h  nh nh ngân 
hàng nướ  ng à  và     tổ  h   t n d ng  h   thành     và h ạt   ng th   L  t     tổ  h   t n d ng. 

9. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: là   ể  t  y     t   t  ng  t  h h       thông t n th   
  y   nh tạ   h  n 1, Đ ề  1 Thông tư này   ng  hư ng th   g    d  h    n t  vớ        n th   t ên 
nền t ng W  . 

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

1. V    th   h  n     g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th    h   t ân th   ng yên tắ   õ  àng   ông 
  ng  t  ng th     n t àn  h        và  hù h   vớ    y   nh     L  t G    d  h    n t . 

2. Ngườ  n   th      th   h  n  h   th      n t  thì  h   th   h  n     g    d  h  h   vớ        n 
th   th    hạ  v    y   nh tạ   h  n 1, Đ ề  1 Thông tư này   ng  hư ng th      n t   t ừ t ường 
h     y   nh tạ  Đ ề  9 Thông tư này. 

3. Ngườ  n   th          n th        tổ  h       nhân  h    ó   ên    n    h àn thành v    th   
h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th   th     y   nh tạ  Thông tư này thì  hông  h   th   h  n     
 hư ng th   g    d  h  h   và  ư    ông nh n    h àn thành th  t   th   tư ng  ng th     y   nh 
    L  t    n    th  . 

4. Mọ  thông               n th   từ Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ư   g     n      hỉ 
thư    n t  h ặ   ố    n th ạ      ngườ  n   th        ng    vớ        n th      ng thờ   ư    ư  
t ữ t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . Ngườ  n   th    ó thể t           thông         
tài  h  n g    d  h th      n t  h ặ     g    d  h    n t  d  Cổng thông t n    n t      Tổng     
Th        h  ngườ  n   th  . 

Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Ngườ  n   th   th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th    h                 ề     n    : 

1. Có  h ng thư  ố   ng  òn h        d  tổ  h     ng     d  h v   h ng th    hữ     ố  ông   ng 
    h ặ        n nhà nướ   ó thẩ    yền            n nhà nướ   ó thẩ    yền  ông nh n  t ừ 
  t  ố t ường h      : 

   Ngườ  n   th    à    nhân  ư      d ng    x   th   g    d  h    n t  t  ng t ường h    hư  
 ư        h ng thư  ố. 

   Ngườ  n   th   th   h  n   ng    th   và         ố th   th     y   nh tạ  Đ ề  19 Thông tư này. 

   Ngườ  n   th    h  th   h  n th  t   n   th      n t    ng g    d  h vớ  ngân hàng thông         
hình th   th nh t  n    n t  (Int  n t  M       ATM   OS và     hình th   th nh t  n    n t   h  ) 
 à ngân hàng  ó   y   nh  h  . 

2. Có  h  n ng t  y     và    d ng  ạng Int  n t;  ó      hỉ thư    n t    ó  ố    n th ạ  d    ng( ố  
vớ     nhân  hư   ư        h ng thư  ố       ng       d ng  ể g    d  h vớ        n th   (t ừ 
t ường h   ngườ  n   th   th   h  n th  t   n   th      n t      hình th   n   th      n t  vớ  
ngân hàng  à ngân hàng  ó   y   nh  h   . 
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3. Ngườ  n   th    ư     ng    nh ề   h ng thư  ố  h    t h ặ  nh ề  th  t   hành  h nh th  ; 
  ng    nh ề  tà   h  n ngân hàng  ể th   h  n n   th      n t ;   ng      t  ố    n th ạ  d    ng 
 ể nh n    x   th   g    d  h    n t      “t n nhắn”;   ng      t      hỉ thư    n t   h nh th    ể 
nh n t t        thông     t  ng     t ình th   h  n g    d  h    n t  vớ        n th  . Ng à      vớ  
    th  t   hành  h nh th   ngườ  n   th    ư     ng    thê    t      hỉ thư    n t . 

Điều 6. Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử 

1. Ngườ  n   th   th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th   vớ        n th    h      d ng  hữ 
    ố  ư        ng  h ng thư  ố d  tổ  h     ng     d  h v   h ng th    hữ     ố  ông   ng     
h ặ        n nhà nướ   ó thẩ    yền            n nhà nướ   ó thẩ    yền  ông nh n. 

Ngườ  n   th      h     ng d  h v   à  th  t   về th   vớ   ạ     th   thì  ạ     th      d ng  h ng 
thư  ố      ạ     th    ể    t ên      h ng từ    n t      ngườ  n   th    h  g    d  h vớ        n 
th     ng  hư ng th      n t . 

Ngườ  n   th    à    nhân th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th   vớ        n th   nhưng 
 hư   ư        h ng thư  ố thì  ư      d ng    x   th   g    d  h    n t  d  h  thống        
   n th   h ặ  h  thống               n  ó   ên    n   n g    d  h    n t     . 

2. C     n th    tổ  h     ng     d  h v  T-VAN, ngân hàng  h  th   h  n g    d  h    n t  th     y 
  nh tạ  Thông tư này  h      d ng  hữ     ố  ư        ng  h ng thư  ố d  tổ  h     ng     d  h 
v   h ng th    hữ     ố  ông   ng     h ặ        n nhà nướ   ó thẩ    yền           n nhà 
nướ   ó thẩ    yền  ông nh n. 

3. V       d ng  hữ     ố và    x   th   g    d  h    n t  t ên  ây  ư   gọ   h ng  à       n t . 

Điều 7. Chứng từ điện tử 

1. Ch ng từ    n t  g  : 

   H     th      n t : h       ng    th    h      h   th    h     h àn th   và     h    , báo cáo 
 h   về th   dướ  dạng    n t   ư     y   nh tạ  L  t    n    th   và     v n   n hướng dẫn L  t 
   n    th  . 

   Ch ng từ n   th      n t : g  y n   t ền h ặ   h ng từ n   t ền và  ngân    h nhà nướ  th   
  y   nh     B  Tà   h nh dướ  dạng    n t   t ừ t ường h   n   th       hình th   n   th      n t  
    ngân hàng. 

   C   v n   n  thông      h             n th    ngườ  n   th   dướ  dạng    n t . 

C    h ng từ    n t  th     y   nh tạ   h  n này  h    ư         n t  th     y   nh tạ  Đ ề  6 
Thông tư này. 

2. T ường h   h     th      n t   ó     tà        è  th   ở dạng  h ng từ g  y  h    ư    h yển 
 ổ    ng dạng    n t  th     y   nh tạ  L  t G    d  h    n t  và  ư   g     n Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th  . 

3. Ch ng từ    n t  th     y   nh tạ  Thông tư này  ó g   t   như h       h ng từ  thông     và     
v n   n   ng g  y. Kh   ần th  t  h    h yển  ổ   h ng từ    n t    ng  h ng từ g  y th     y   nh 
tạ  L  t G    d  h    n t  và  ư   th   h  n     Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    t ừ 
t ường h   n   th      n t   ư   th   h  n th     y   nh   ên    n   n th  n   ngân    h nhà 
nướ . 

4. T ường h             n  tổ  h        t nố  thông t n vớ        n th   thì  h      d ng  h ng từ 
   n t  t  ng     t ình th   h  n g    d  h vớ        n th  ;    d ng  h ng từ    n t  d        n 
th     ng      ể g      y t     th  t   hành  h nh  h  ngườ  n   th     hông  ư   yê   ầ  ngườ  
n   th   n    h ng từ g  y. 

Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử 

1. Ngườ  n   th    ư   th   h  n     g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th   24 g ờ t  ng ngày và 7 
ngày t  ng t ần      g      ngày nghỉ  ngày  ễ và ngày T t. 

2. Thờ  g  n n   h     th      n t   à thờ    ể   ư   gh  t ên thông     x   nh n n   h     th   
   n t  (th    ẫ   ố 01/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này            n th   h ặ  tổ  h   
  ng     d  h v  T-VAN (t ường h      d ng d  h v  T-VAN . Thông     x   nh n n   h     th   
   n t   à   n     ể       n th   t nh thờ  g  n n   h     th   th     y   nh     L  t    n    th   
và x     hành v   h   n     hông n   h     th       ngườ  n   th  . 

C     n th   h ặ  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN g   thông     x   nh n n   h     th      n t  
h ặ     d   hông nh n h     th      n t    n ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng 
    Th    h   nh t 15  hút      h  nh n  ư   h     th      n t      ngườ  n   th  . 
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3. Ngày n   th      n t   à ngày ngườ  n   th   h ặ  ngườ  n   th y th   h  n g    d  h t   h t ền từ 
tài  h  n      ình tạ  ngân hàng  ể n   th   và  ư   ngân hàng  h   v  ngườ  n   th   h ặ  ngân 
hàng  h   v  ngườ  n   th y x   nh n g    d  h n   th      thành công. 

C     n th   h ặ  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN g   thông     x   nh n n   th      n t  (th   
 ẫ   ố 05/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này    n ngườ  n   th    h   nh t 15  hút      h  
nh n  ư   thông     từ ngân hàng x   nh n n   th   thành  ông h ặ     d  n   th      n t   hông 
thành  ông  t ừ t ường h   n   th      n t      hình th   th nh t  n    n t      ngân hàng. 

4. C     n th     n    thờ  g  n n   h     th      n t  gh  t ên thông     g       Cổng thông t n 
   n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể       ên   n x   hạt v  
 hạ  hành  h nh về hành v   h   n   h     th       ngườ  n   th   ( ố  vớ  t ường h    h       
  ên   n th     y   nh  và g    h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 
Trường h   t  ng thờ  hạn 03 (    ngày  à  v     ngườ  n   th    hông  ó  h n h          n th   
th   h  n   n hành   y t   nh x   hạt v   hạ  hành  h nh th     y   nh. 

T ường h   ngườ  n   th    hông n   h      h   th          n th     n    thông t n t    nh n n   
h     th      n t  và     thông      ôn  ố  n   h      h   th      g    h  ngườ  n   th       
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ể       ên   n x   hạt v   hạ  hành  h nh về hành v  
 hông n   h      h   th       ngườ  n   th    g    h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th      ng thờ   g        ường  ư   h nh  ể th   h  n th  t   x   hạt v   hạ  hành 
 h nh  ố  vớ  hành v   hông n   h      h   th   th     y   nh. 

5. C n    và  thờ  g  n x   nh n n   th      n t  gh  t ên thông     g      Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th   h ặ  x   nh n    n   th       ngân hàng gh  t ên Ch ng từ n   th      n t      
   n th   th   h  n t nh t ền  h   n   th     y   nh. 

Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

1. T ường h   gặ      ố t  ng     t ình th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th   d      h  
thống hạ tầng  ỹ th  t     ngườ  n   th   thì ngườ  n   th    h   t   hắ   h       ố. T ường h   
 hông  hắ   h    ư   thì   ên h  vớ        n th      n    t    t     ể  ư   hướng dẫn  h  t       
thờ . 

T ường h     n hạn n   h     th    n   th    à h  thống hạ tầng  ỹ th  t     ngườ  n   th   
 hư   hắ   h    ư       ố  ngườ  n   th   th   h  n g    d  h vớ        n th     ng  hư ng th   
n   h     g  y t    t    tạ        n th   h ặ       ường  ư   h nh  n   th   t    t    tạ  ngân 
hàng. C     n th      n    t    t     ó t   h nh    h  t    hướng dẫn ngườ  n   th   t    t   th   
h  n g    d  h    n t  t  ng      ỳ t    th  . 

2.T ường h   d      h  thống hạ tầng  ỹ th  t     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ngân hàng  h   
v  ngườ  n   th   thì tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ngân hàng  h   v  ngườ  n   th    ó t   h 
nh    thông      h  ngườ  n   th    ư      t   hố  h   vớ  Tổng     Th    ể  ư   h  t       thờ . 
Tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ngân hàng  h   v  ngườ  n   th    h    h   t   h nh    về v    
h     th     h ng từ n   th       ngườ  n   th   g     n       n th    hông  úng thờ  hạn (t  ng 
t ường h   ngườ  n   th   n    úng thờ  hạn th     y   nh  và  hắ   h   nh nh nh t     ố   ó    n 
pháp h  t   ngườ  n   th   g   h     th     h ng từ n   th     n       n th   t  ng thờ  g  n ngắn 
nh t. 

3.T ường h       d  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   t  ng ngày   ố   ùng     thờ  hạn n   
h     th    n   th   thì Tổng     Th    h   t   h nh    thông     (th    ẫ  02/TB-TĐT   n hành 
 è  th   Thông tư này  t ên T  ng thông t n    n t  (www.gdt.g v.vn  và Cổng thông t n    n t      
Tổng     Th    h  ngườ  n   th      t về     ố     h  thống hạ tầng  ỹ th  t  thờ  g  n h  thống 
t    t   v n hành. 

Ngườ  n   th   n   h     th     h ng từ n   th      n t  t  ng ngày t    th        h  Cổng thông 
t n    n t      Tổng     Th   t    t   h ạt   ng thì ngườ  n   th    hông    x   hạt v   hạ  hành 
 h nh về hành v   h   n   h     th      n t    ư     ễn t ền  h   n    h   h  n n    ó hạn n   
n   t  ng  h  ng thờ  g  n h  thống  ó     ố th   thông         Tổng     Th  . V      ễn t ền 
 h   n    ư   h  thống    n    th       Tổng     Th   th   h  n. 

Điều 10. Bảo mật thông tin 

V    g    t  yền  nh n  t     ổ  thông t n về g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th    h    ư         t 
th   L  t Công ngh  thông t n  L  t G    d  h    n t  và       y   nh  h       pháp    t. C   tổ 
 h       nhân        n th   g   h  thống t     ổ  thông t n  dữ         n t  về th    ó t   h nh    
        t nh  n t àn        t   h nh x   và t àn vẹn     dữ         n t      d ng dữ         n t  
t  ng  hạ  v  nh    v       ình;  ó t   h nh     hố  h   vớ            n  tổ  h       nhân  ó   ên 
   n th   h  n        n pháp  ỹ th  t  ần th  t  ể         t nh       t   n t àn     h  thống. 

Điều 11. Lưu trữ chứng từ điện tử 
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V     ư  t ữ  h ng từ    n t  t  ng  ĩnh v   th    ư   th   h  n th   thờ  hạn d  pháp    t   y   nh 
như  ố  vớ   h ng từ g  y. T ường h    h ng từ    n t  h t thờ  hạn  ư  t ữ th     y   nh nhưng  ó 
  ên    n   n t nh t àn vẹn về thông t n     h  thống và      h ng từ    n t    ng  ư  hành  thì t    
t    ư    ư  t ữ   h    n  h  v    h y  h ng từ    n t  h àn t àn  hông  nh hưởng   n     g    
d  h    n t   h   thì  ớ   ư   t ê  h y. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế 

1. Th   h  n       yền và nghĩ  v  th     y   nh tạ  L  t    n    th    L  t G    d  h    n t  và     
v n   n hướng dẫn. 

2. Đư   hướng dẫn  h  t   t  ng     t ình th   h  n g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th  . 

3. Đư   t        ể x     n t àn     h ng từ    n t  ngườ  n   th      g     n Cổng thông t n    n 
t      Tổng     Th   th     y   nh     L  t    n    th    L  t G    d  h    n t  và     v n   n 
hướng dẫn. 

4. Đư    ông nh n h àn thành     th  t   về th   th     y   nh     L  t    n    th   và    d ng 
 h ng từ    n t  t  ng     g    d  h vớ        n th   và           n  tổ  h    ó   ên    n. 

5. Đư      d ng tà   h  n g    d  h th      n t  d        n th        ể th   h  n     th  t   hành 
 h nh th     ng  hư ng th      n t   t ừ t ường h   n   th           hình th   n   th      n t  
 h       ngân hàng. 

6. Có t   h nh     h ẩn     xây d ng     n    v n hành h  thống hạ tầng  ỹ th  t      ình  h   v  
v    g    d  h    n t  vớ        n th    ư   th  n     và  úng   y   nh. 

7. Có t   h nh      ng          nh t thông t n   ng    g    d  h    n t    t    h     thờ    h nh x   
và    n        d ng tà   h  n g    d  h th      n t       ình vớ        n th            n t àn      
  t   úng        h. 

8. Có t   h nh       n     h ng thư  ố và         t nh  h nh x        hữ     ố t ên  h ng từ    n 
t       ình. 

9. Có t   h nh    th   dõ       nh t   h n h       thông t n   ên    n   n g    d  h    n t  vớ     
   n th   và th   h  n theo     hướng dẫn  thông               n th      g     n      hỉ thư    n 
t      ngườ  n   th   và t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế, công chức thuế 

1. Th   h  n t   h nh    và   yền hạn th     y   nh tạ  L  t    n    th    L  t G    d  h    n t   
    v n   n hướng dẫn và       y   nh tạ  Thông tư này. 

2. Hướng dẫn  h  t    ể ngườ  n   th    tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ngân hàng và     tổ  h   
  ên    n th   h  n     g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th  . 

3. Xây d ng     n     v n hành h  thống t    nh n và x     dữ      th      n t           n n nh   n 
t àn        t và   ên t  . Thờ  g  n dừng h  thống  ể     t ì  hông  ư       2% tổng  ố g ờ   ng 
    d  h v  và  hỉ th   h  n ng à  g ờ  à  v   . T ường h   dừng h  thống  ể     t ì  h   thông     
t ên T  ng thông t n    n t  (www.gdt.g v.vn  và Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

4. C ng     thông t n về ngườ  n   th     ng    th y  ổ    ổ   ng  ngừng g    d  h    n t  t  ng  ĩnh 
v   th    thông t n  hố  h   th  ngân    h nhà nướ   h      ngân hàng  ể th   h  n n   th      n 
t . 

5. Xây d ng h  thống   t nố  thông t n    ng     thông t n về  ố t ền th      n   ngân    h nhà nướ  
 h            n  tổ  h       nhân  ó   ên    n   ng    n t   ể th   h  n     th  t   hành  h nh  h  
ngườ  n   th   th     y   nh. 

6. C   nh t     thông t n   ng    g    d  h th      n t      ngườ  n   th     t    h     thờ    ầy 
     h nh x  . 

7. G       thông t n  h n h    h  ngườ  n   th   th       thông t n ngườ  n   th        ng    th   
h  n g    d  h    n t  vớ        n th  . 

8. T ường h    h ng từ    n t      ngườ  n   th       ư    ư  t  ng     ở dữ                n 
th   thì       n th     ông  h   th    h   th   h  n  h   th       d ng dữ      t ên h  thống   hông 
 ư   yê   ầ  ngườ  n   th     ng     h     th     h ng từ n   th     ng g  y. 

Điều 1 . Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, hỗ trợ người nộp thuế thực 
hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

1. Kh   ạ  Nhà nướ  
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    hố  h   vớ        n th    ngân hàng t  ng v    t  yền  nh n  x   nh n thông t n n   th      n t   
h àn th      n t      ngườ  n   th  . 

   C ng      ầy    thông t n d nh     tà   h  n th  ngân    h     Kh   ạ  Nhà nướ   ở tạ      
ngân hàng th    hư ng th      n t   h        n th  . 

   X       ố     t dữ      về n   th      n t   h àn th      n t  vớ      ngân hàng và       n th  . 

2. Ngân hàng 

    hố  h   vớ        n th    Kh   ạ  Nhà nướ  t  ng v    th   h  n n   th      n t   h àn th   
   n t   h  ngườ  n   th  . 

    hố  h   vớ        n th    Kh   ạ  Nhà nướ  th   h  n x       ố     t dữ      về n   th      n 
t   h àn th      n t . 

   T  yền  nh n thông t n tà   h  n     ngườ  n   th     ng    n   th      n t   thông t n  h ng từ 
n   th      n t  vớ        n th     t    h     thờ    ầy      h nh x  . 

d  H  t   ngườ  n   th   t  ng     t ình th   h  n n   th      n t . 

3. C         n    n v   h    ó   ên    n 

a)  hố  h   vớ        n th   t  ng v    t    nh n  g      y t     n     h  t   ngườ  n   th   th   
h  n g    d  h vớ        n th     ng  hư ng th      n t . 

b)  hố  h   vớ        n th   t  ng v      t nố   t     ổ  t  yền  nh n thông t n về  h ng từ    n t   ể 
th   h  n     th  t   hành  h nh  h  ngườ  n   th   th     y   nh. 

c) S  d ng  h ng từ    n t  d        n th     ng      ể g      y t     th  t   hành  h nh  h  
ngườ  n   th     hông  ư   yê   ầ  ngườ  n   th   n    h ng từ g  y. 

Chương II 

GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ 

Mục 1. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ 

Điều 15. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 

1. Ngườ  n   th   t  y     và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   th   h  n   ng    g    d  h 
vớ        n th     ng  hư ng th      n t (th    ẫ   ố 01/ĐK-TĐT   n hành  è  th   Thông tư 
này         n t  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

S    h  nh n  ư   h       ng    g    d  h   ng  hư ng th      n t      ngườ  n   th    Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th  g   thông    (th    ẫ   ố 03/TB-TĐT   n hành kèm theo Thông 
tư này  về v     h   nh n h ặ   hông  h   nh n   ng    g    d  h th      n t   h  ngườ  n   th   
    Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    h   nh t 15  hút      h  nh n  ư   h       ng    
g    d  h   ng  hư ng th      n t      ngườ  n   th  . 

T ường h    h   nh n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   g    è  thông t n về tà   h  n giao 
d  h th      n t   h  ngườ  n   th  . Ngườ  n   th    ó t   h nh     ổ    t  hẩ  tà   h  n giao 
d  h th      n t  vớ        n th       ư        ần  ầ  và th y  ổ    t  hẩ   t nh t 06 (     th ng 
  t  ần  ể          n t àn        t. 

T ường h    hông  h   nh n  ngườ  n   th     n    thông      hông  h   nh n   ng    g    d  h 
   n t            n th    ể h àn  hỉnh thông t n   ng    h ặ    ên h  vớ        n th      n     ể 
 ư   hướng dẫn  h  t  . 

M   ngườ  n   th    ư         t tà   h  n g    d  h th      n t   ể th   h  n  ầy        g    d  h 
   n t  vớ        n th   th     y   nh tạ   h  n 1, Đ ề  1 Thông tư này  t ừ   y   nh tạ   h  n 2Đ ề  
này. 

2. Đố  vớ  th  t     ng    n   th      n t  ngườ  n   th        h  h àn thành v    th   h  n   ng    
g    d  h    n t  vớ        n th   th     y   nh tạ   h  n 1 Đ ề  này  h   th   h  n   ng    vớ  
ngân hàng n    ở tà   h  n th     y   nh     ngân hàng. 

Ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tà   h  n g   thông     (th    ẫ   ố 04/TB-TĐT   n hành  è  
th   Thông tư này  về v     h   nh n h ặ   hông  h   nh n   ng    n   th      n t   h  ngườ  
n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   t  ng thờ  hạn  h   nh t là 03 (ba) ngày làm 
v     ể từ ngày nh n  ư     n   ng        ngườ  n   th  . 

T ường h    hông  h   nh n  ngườ  n   th     n    thông      hông  h   nh n n   th      n t  
    ngân hàng  ể h àn  hỉnh thông t n   ng    h ặ    ên h  vớ        n th      n     ngân hàng n   
 ở tà   h  n  ể  ư   hướng dẫn  h  t  . 
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3. Đố  vớ     nhân th   h  n g    d  h    n t  vớ        n th     ng    x   th   g    d  h    n t  
th     y   nh tạ   h  n 1, Đ ề  6Thông tư này  th   h  n   ng    g    d  h vớ        n th     ng 
 hư ng th      n t  như    : 

   T ường h      nhân  h t   nh nghĩ  v   h   th    n   th   th   từng  ần  h t   nh thì  hông  h   
th   h  n th  t     ng    g    d  h    n t  vớ        n th   th     y   nh tạ   h  n 1 Đ ề  này. 

   T ường h      nhân  h t   nh nghĩ  v   h   th    n   th     nh  ỳ th   h  n t  y     và  Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th      ng    g    d  h    n t  vớ        n th   th     y   nh tạ  
 h  n 1,  h  n 2 Đ ề  này  ể  ư       tà   h  n g    d  h th      n t . 

Điều 16. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử 

1. Ngườ  n   th   t  y     và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   ể     nh t th y  ổ    ổ 
  ng thông t n   ng    g    d  h    n t  vớ        n th  (th    ẫ   ố 02/ĐK-TĐT   n hành  è  
th   Thông tư này         n t  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

S    h  nh n  ư   thông t n th y  ổ    ổ   ng     ngườ  n   th    Cổng thông t n    n t      Tổng 
    Th   g   thông     (th    ẫ  03/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này  về v     h   nh n 
h ặ   hông  h   nh n thông t n   ng    th y  ổ    ổ   ng  h  ngườ  n   th       Cổng thông t n 
   n t      Tổng     Th  . 

2. Đố  vớ  thông t n th y  ổ    ổ   ng về tà   h  n ngân hàng  ể n   th      n t  thì ngườ  n   th   
th   h  n   ng    vớ  ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tà   h  n th     y   nh tạ   h  n 2, Đ ề  15 
Thông tư này. 

Điều 17. Thủ tục đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 

1. T ường h   ngườ  n   th   ngừng g    d  h vớ        n th     ng  hư ng th      n t   ngườ  
n   th   th   h  n t  y     Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ể  h       (th    ẫ   ố 
03/ĐK-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này         n t  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng 
    Th  . 

S    h  nh n  ư     ng    ngừng g    d  h     ngườ  n   th          n th     ể  t    x     nh 
ngườ  n   th        ề     n ngừng g    d  h vớ        n th     ng  hư ng th      n t   g   thông 
   (th    ẫ  03/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này về v     h   nh n h ặ   hông  h   nh n 
  ng    ngừng g    d  h cho ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

2. T ường h   ngườ  n   th    h   d t h ạt   ng  tạ  ngừng h ạt   ng h ặ   ó thông            
   n th   về v     ỏ      hỉ   nh d  nh  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   ngừng v    th   
h  n     th  t   hành  h nh th     ng  hư ng th      n t     ng thờ  g   thông    (th    ẫ  
03/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này  về v    ngừng g    d  h    n t      ngườ  n   th   vớ  
      n th   cho ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th     ể từ thờ    ể  thu 
h   G  y  h ng nh n   ng    d  nh ngh     G  y  h ng nh n   ng    th    thông     ngườ  n   
th   tạ  ngừng h ạt   ng  thông     ngườ  n   th    ỏ      hỉ   nh d  nh. 

3. Kể từ thờ    ể  ngừng g    d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th    ngườ  n   th    hông  ư   th   h  n 
    th  t   hành  h nh th      n t  th     y   nh tạ   h  n 1, Đ ề  1 Thông tư này nhưng vẫn  ư   
t           thông t n     g    d  h    n t  t ướ   ó t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   
  ng    h    d ng tài  h  n h ặ     g    d  h th      n t      ư        h    n  h        n th   
thông báo tài  h  n  ó h t h           d ng. 

T ường h   ngườ  n   th   t    t   g    d  h vớ        n th     ng  hư ng th      n t  (t ừ t ường 
h     y   nh tạ   h  n 2 Đ ề  này) thì th   h  n th  t     ng    như   ng     ần  ầ  th     y   nh 
tạ  Đ ề  15 Thông tư này. 

Mục 2. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG ĐĂNG KÝ THUẾ 

Điều 18. Đăng ký thuế điện tử 

1. Đ ng    th      n t      g   v          n th   t    nh n h     và t     t       ng    th       
ngườ  n   th   th     y   nh     L  t    n    th     ng  hư ng th      n t  (t ừ t ường h   
d  nh ngh    thành      h ạt   ng th     y   nh     L  t D  nh ngh    . 

Ngườ  n   th   th   h  n   ng    th      n t   h    ư         n th   thông      h   nh n   ng    
g    d  h th      n t  th     y   nh tạ  Đ ề  15 h ặ  Đ ề  32 Thông tư này  t ừ t ường h     ng    
th   và         ố th   th     y   nh tạ  Đ ề  19 Thông tư này. 

2. H      t ình t   th  t   về   ng    th      n t  th   h  n th         y   nh h  n hành về   ng    
th  . 

Điều 19. Đăng ký thuế và cấp mã số thuế 
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1. Ngườ  n   th   (t ừ t ường h   d  nh ngh    thành      h ạt   ng th     y   nh     L  t D  nh 
ngh    th   h  n th  t     ng    th   và         ố th   vớ        n th       Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th  . 

2. Ngườ  n   th   th   h  n t  y     và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ể  h   Tờ  h   
  ng    th    ố  vớ  từng t ường h   và g    è      h     th     y   nh dướ  dạng    n t    n 
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

3. Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   th   h  n t    nh n và g   thông     (th    ẫ  01/TB-
TĐT   n hành  è  th   Thông tư này   h  ngườ  n   th            hỉ thư    n t      ư    h   t ên 
h       ng    th    ể gh  nh n h         ư   g     n       n th   h ặ  thông        d   hông 
nh n h      h  ngườ  n   th  . 

4. T  ng thờ  hạn 03 (    ngày  à  v     ể từ ngày Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   t    
nh n h       ng    th       ngườ  n   th          n th   th   h  n   ể  t   và x     h       ng    
th       ngườ  n   th   như    : 

   T ường h        ề     n         ố th          n th   g   thông     (th    ẫ   ố 06/TB-TĐT 
  n hành  è  th   Thông tư này  về v     h   nh n h       ng            ố th     n      hỉ thư 
   n t      ngườ  n   th    t  ng thông     nê   õ thờ  hạn t     t     th     y   nh     pháp    t 
về   ng    th  . Ngườ  n   th    ó t   h nh    n   h       ng    th     n g  y  h        n th   
 h    n nh n G  y  h ng nh n   ng    th   h ặ  Thông         ố th  . 

T ường h   h       ng    th     n g  y  hớ   úng vớ  h     ngườ  n   th      g       Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th          n th   t   G  y  h ng nh n   ng    th   h ặ  Thông 
        ố th    h  ngườ  n   th  . 

T ường h   h       ng    th     n g  y  hông  hớ   úng vớ  h     ngườ  n   th      g       
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ngườ  n   th    h   th   h  n g    t ình   ổ   ng h     
  ng    th   th    úng   y   nh     Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

S    h   ư           ố th    ngườ  n   th    h   th   h  n   ng    g    d  h    n t  vớ        n 
th   th     y   nh tạ  Đ ề  15 h ặ  Đ ề  32 Thông tư này. 

   T ường h   h       ng    th    hông      ề     n         ố th          n th   g   thông     
(th    ẫ   ố 06/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này  về v     hông  h   nh n h     h ặ  
thông     yê   ầ  g    t ình   ổ   ng thông t n  tà           Cổng thông t n    n t      Tổng     
Th    n      hỉ thư    n t      ngườ  n   th  . S    h        n th   nh n  ư   g    t ình   ổ   ng 
thông tin, tà           ngườ  n   th   thì th   h  n th     y   nh tạ    ể  a,  h  n 4 Đ ề  này. 

Điều 20. Thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
và các thủ tục đăng ký thuế khác 

1. Ngườ  n   th   th y  ổ  thông t n   ng    th    tạ  ngừng h ạt   ng   h   d t h            ố 
th   và     th  t     ng    th    h  (t ừ t ường h   d  nh ngh    thành      h ạt   ng th     y 
  nh     L  t D  nh ngh    th   h  n t  y     và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ  
    tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể  h    g       h     về   ng    th   th     y   nh dướ  dạng 
   n t         n t  và g     n Cổng thông    n t      Tổng     Th  . 

2. Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   th   h  n t    nh n và g   thông     (th    ẫ  01/TB-
TĐT   n hành  è  th   Thông tư này   h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     
Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể gh  nh n h         ư   g     n       n th   
h ặ  thông        d   hông t    nh n h      h  ngườ  n   th  . 

3. C     n th   th   h  n   ể  t    x     h         ngườ  n   th   th     y   nh     pháp    t về 
  ng    th   và t     t     g      y t     Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ 
 h     ng     d  h v  T-VAN. 

T ường h   h      ầy      úng th  t   và  h   t     t      h  ngườ  n   th    t  ng thờ  hạn 03 (    
ngày  à  v     ể từ ngày       n th   x   nh n v    n   h       ng    th      n t         n th   
g   thông     (th    ẫ   ố 06/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này   h  ngườ  n   th       
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN, trong thông báo 
nê   õ thờ  hạn t     t     th     y   nh     pháp    t về   ng    th  . 

T ường h     t     t    h  ngườ  n   th    à G  y  h ng nh n   ng    th   h ặ  Thông         ố 
th    ngườ  n   th    ó t   h nh      n       n th    ể nh n G  y  h ng nh n   ng    th   h ặ  
Thông         ố th     ng v n   n.T ường h   ngườ  n   th       ư       G  y  h ng nh n 
  ng    th   h ặ  Thông         ố th   thì   n         hông  òn g   t      d ng  ể từ ngày  ư   
     ạ  G  y  h ng nh n   ng    th   h ặ  Thông         ố th  . 

4. Đố  vớ      h      hư   ầy      hư   úng th  t   th     y   nh  t  ng thờ  hạn 03 (    ngày  à  
v     ể từ ngày       n th   x   nh n v    n   h       ng    th      n t         n th   g   thông 
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    yê   ầ  g    t ình   ổ   ng thông t n  tà       h ặ  thông     về v     hông  h   nh n h     (theo 
 ẫ   ố 06/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này   h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

C     n th   nh n  ư   g    t ình   ổ   ng thông t n  tà           ngườ  n   th   thì th   h  n th   
  y   nh tạ   h  n 3 Đ ề  này. 

Mục 3. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG KHAI THUẾ 

Điều 21. Thay đổi nghĩa vụ khai thuế
 

Ngườ  n   th   th   h  n  h   th      n t   h    ư         n th   thông      h   nh n   ng    
g    d  h th      n t  th     y   nh tạ  Đ ề  15 h ặ  Đ ề  32 Thông tư này. 

T  ng     t ình th   h  n  h   th      n t   ngườ  n   th    ó th y  ổ    ổ   ng về nghĩ  v   h   
th   (  ạ  th     hư ng pháp t nh th     ẫ  h      h   th     ỳ t nh th    ngày  ắt  ầ   ngày   t thú  
 h   n   h      h   th    n   tà   h nh  thì ngườ  n   th   th   h  n   ng    th y  ổ  t ên Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN (t ường h      d ng 
d  h v  T-VAN). 

C     n th   th   h  n     nh t nghĩ  v   h   th       ngườ  n   th      ng thờ  g   thông tin xác 
nh n nghĩ  v   h   th    h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  h ặ      
tổ  h     ng     d  h v  T-VAN.Đố  vớ  t ường h   th y  ổ  nghĩ  v   h   th     ên    n   n th y 
 ổ   hư ng pháp t nh th     ỳ t nh th   thì t  ng thờ  hạn 05 (n    ngày  à  v     ể từ ngày nh n 
 ư   thông t n  ề ngh  th y  ổ      ngườ  n   th          n th   g   thông     về v     h   nh n 
h ặ   hông  h   nh n  h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      
tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

Điều 22. Khai thuế điện tử 

1. Ngườ  n   th   th   h  n  h   th      n t  th     t t  ng        h    : 

   Kh   th      n t  t    t y n t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  : ngườ  n   th   t  y 
    Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  ; th   h  n  h   th   t    t y n tạ  Cổng thông t n    n 
t      Tổng     Th          n t  và g   h      h   th      n t   h        n th  . 

   Kh   th      n t    ng      hần  ề    ông    h  t    h   th  : ngườ  n   th       h      h   
th      n t    ng  hần  ề    ông    h  t        ng  h ẩn   nh dạng dữ                n th  ;     
 ó t  y     và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th          n t  và g   h      h   th      n t  
 h        n th  . 

   Kh   th   thông     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

2. Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN t    nh n h  
    h   th      n t      ngườ  n   th    g   thông     (th    ẫ  01/TB-TĐT   n hành  è  th   
Thông tư này  ể x   nh n n   h     th      n t  h ặ     d   hông nh n h      h  ngườ  n   th   
    Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

T ường h    h   th   thông     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN thì tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 
th   h  n g   thông     về v    x   nh n n   h      h   th      n t   h  ngườ  n   th  . 

3. S    h  nh n  ư   h      h   th      n t      ngườ  n   th     h   nh t 1g ờ/1 ần  tổ  h     ng 
    d  h v  T-VAN (t ường h      d ng d  h v  T-VAN   h   g   h      h   th      n t      ngườ  
n   th    h        n th  . 

4. T  ng thờ  hạn 03 (    ngày  à  v     ể từ ngày t    nh n h      h   th      n t      ngườ  n   
th          n th   g   thông     về v      ề   hỉnh   ổ   ng h      h   th      n t   h  ngườ  n   
th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN    ng 
thờ  th   h  n t    nh n thông t n  ổ   ng h      h   th       ngườ  n   th     ng  hư ng th   
   n t . 

5. Ngườ  n   th   th   h  n g    t ình   ổ   ng h      h   th     h n h       thông               n 
th     ng  hư ng th      n t . 

Mục  . GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG NỘP THUẾ 

Điều 23. Điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử 

1. C   ngân hàng  ư   th   g   th  t   n   th     ng  hư ng th      n t      ngườ  n   th   n   
     ng          ề     n      ây: 

   Đ  t  ển  h   h  thống C   B n  ng. 

   Có h  thống h  t   th  ngân    h nhà nướ  và  ó  h  n ng   t nố   t     ổ  thông t n vớ  Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th  . 
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c) Có g    pháp  ỹ th  t về  n t àn        t gh  nh n và t  yền t    ư    ầy    thông t n n   th       
ngườ  n   th   th     y   nh. 

d  Đ    ng       ề     n th     y   nh     pháp    t về g    d  h    n t  và  ó    d ng hình th   
th nh t  n    n t  th     y   nh     ngân hàng nhà nướ . 

2. Ngườ  n   th   th   h  n n   th      n t   h    ư         n th    ngân hàng  h   nh n   ng    
g    d  h th      n t  th     y   nh tạ  Đ ề  15 h ặ  Đ ề  32 Thông tư này  t ừ t ường h   ngườ  n   
th   th   h  n n   th      n t    ng     hình th   n   th      n t   h   th     y   nh     ngân hàng. 

Điều 2 . Hình thức nộp thuế điện tử 

Ngườ  n   th    ó thể      họn     hình th        ây  ể th   h  n n   th      n t : 

1. Thông qua Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

2. G    d  h vớ  ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tà   h  n thông     hình th   th nh t  n    n t  
(Int  n t  M       ATM   OS và     hình th   th nh t  n    n t   h        ngân hàng  ể th   h  n 
th  t   n   th  . 

Điều 25. Đăng ký nộp thuế điện tử 

1. T ường h     ng    n   th      n t      Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ngườ  n   
th   th   h  n   ng    n   th      n t   th y  ổ  thông t n  ngừng g    d  h n   th      n t  th     y 
  nh tạ  Đ ề  15, Đ ề  16, Đ ề  17 h ặ  Đ ề  32, Đ ề  33, Đ ề  34 (t ường h      d ng d  h v  T-
VAN  Thông tư này. 

2. T ường h     ng    n   th       hình th   th nh t  n    n t      ngân hàng (Int  n t  M       
ATM   OS và     hình th   th nh t  n    n t   h     ngườ  n   th   th   h  n th     y   nh     
ngân hàng. 

Điều 26. Nộp thuế điện tử 

1. L    h ng từ n   th      n t  

   T ường h   n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   

Ngườ  n   th   t  y     Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h 
v  T-VAN       h ng từ n   th      n t         n t  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng     
Th  . 

T ường h   ngườ  n   th   th   h  n n   th      n t      tổ  h   T-VAN, ngay khi ngườ  n   th   
      n t  và g    h ng từ n   th      n t   tổ  h   T-VAN  h         n t  và  h yển  h ng từ n   
th      n t    n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

   T ường h   n   th       hình th   th nh t  n    n t      ngân hàng  ngườ  n   th   th   h  n 
th   hướng dẫn     ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tài  h  n. 

2. T    nh n và x      h ng từ n   th      n t  

   T ường h   n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   

- Tạ  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  : 

Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   t    nh n    ể  t   và g   thông     (th    ẫ  01/TB-TĐT 
  n hành  è  th   Thông tư này   ể x   nh n    nh n  h ng từ n   th      n t      ngườ  n   
th   h ặ  thông        d   hông nh n  h ng từ n   th      n t  g    h  ngườ  n   th  . 

T ường h   ngườ  n   th      d ng d  h v  T-VAN  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   g   
thông     x   nh n    nh n  h ng từ n   th      n t      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể g   
 h  ngườ  n   th  . 

N    h ng từ n   th      n t  h       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   th   h  n       n t  
  ng  hữ     ố     Tổng     Th    ên  h ng từ n   th      n t  và g     n ngân hàng. 

- Tạ ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tà   h  n 

Ngân hàng th   h  n   ể  t   thông t n t ên  h ng từ n   th      n t  và   ề     n t   h n  tà   h  n 
    ngườ  n   th  : 

+T ường h   thông t n t ên  h ng từ n   th      n t   hông h      h ặ  h      nhưng  hông      ề  
   n t   h n   ngân hàng thông     (th    ẫ   ố 05/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này  về v    
n   th       ngườ  n   th    hư  thành  ông  g    h  ngườ  n   th     a Cổng thông t n    n t      
Tổng     Th  . 

+ T ường h   thông t n t ên  h ng từ n   th      n t  h            ề     n t   h n   ngân hàng th   
h  n t   h n  tà   h  n     ngườ  n   th   th   thông t n t ên  h ng từ n   th      n t  và thông     
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(th    ẫ   ố 05/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này  về v    n   th   thành  ông    ng g    è  
 h ng từ n   th      n t  ( ó  hữ     ố     ngân hàng   h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n 
t      Tổng     Th  . 

b) T ường h   n   th       hình th   th nh t  n    n t      ngân hàng  ngân hàng th   h  n x     
 h ng từ n   th      n t  th     y   nh     ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tà   h  n và t  yền 
thông t n về  h ng từ n   th      n t      ngườ  n   th    h        n th       Cổng thông t n    n 
t      Tổng     Th    ể  ư  t ữ và t      . 

3. Ngân hàng n   ngườ  n   th    ở tà   h  n  ngân hàng n   Kh   ạ  Nhà nướ   ó tà   h  n thu 
ngân    h nhà nướ   Kh   ạ  Nhà nướ         n th    ó t   h nh     ố   h     x          ót (n   
 ó            yền      h  ngườ  n   th   t  ng v    th   h  n n   th      n t . 

Mục 5. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOÀN THUẾ 

Điều 27. Lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử 

1.Ngườ  n   th   th   h  n h àn th      n t   h    ư         n th   thông      h   nh n   ng    
g    d  h th      n t  th     y   nh tạ  Đ ề  15 h ặ  Đ ề  32 Thông tư này. 

2. Ngườ  n   th       và g   h      ề ngh  h àn   n       n th   thông       t t  ng     hình th   
sau: 

   Đố  vớ  h      h   th       ó n   d ng  h    ề ngh  h àn th  : th   h  n   ng thờ  vớ  v        và 
g   h      h   th      n t . 

   Đố  vớ  h      ề ngh  h àn th    à G  y  ề ngh  h àn t    h  n th  ngân    h nhà nướ  và     tà  
      è  th  : 

- G   h      ề ngh  h àn th   t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  : ngườ  n   th   t uy 
    và  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  ; th   h  n     h      ề ngh  h àn th          n t  
và g   h      ề ngh  h àn th      n t    n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

- G   h      ề ngh  h àn th   thông     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. S    h  nh n  ư   h     
 ề ngh  h àn th       ngườ  n   th    tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ó t   h nh    g   ng y h  
    ề ngh  h àn th       ngườ  n   th     n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

3. Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   t    nh n h      ề ngh  h àn th       ngườ  n   th    
thông     (th    ẫ   ố 01/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này   ể x   nh n h      ề ngh  
h àn th       ư   g     n       n Th   h ặ     d   hông nh n h      h  ngườ  n   th       
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

T ường h   ngườ  n   th   th   h  n g   h      ề ngh  h àn th       tổ  h     ng     d  h v  T-
VAN  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   g   thông       n tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 
 ể tổ  h     ng     d  h v  T-VAN g    h  ngườ  n   th  . 

Điều 28. Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử 

1. C     n th    ó t   h nh    g      y t h      ề ngh  h àn th       ngườ  n   th      t    nh n 
  ng  hư ng th      n t  th     y   nh     L  t    n    th   và     v n   n hướng dẫn. K t     
g      y t h     h àn th       ngườ  n   th    ư         n th   g    h  ngườ  n   th       Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th   ( à     thông        y t   nh   ên    n   n     t ình g      y t 
h àn th      t     g      y t h àn th             n th    ố  vớ  h      ề ngh  h àn th       ngườ  
n   th   . 

2. Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN t    nh n v n 
  n g    t ình   ổ   ng thông t n  tà           ngườ  n   th  . 

3. C     n th   g     y t   nh h àn th   h ặ    y t   nh h àn th     ê   ù t ừ thu ngân sách nhà 
nướ   h  ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ      tổ  h     ng     
d  h v  T-VAN;   ng thờ  g     y t   nh h àn th   và   nh h àn t    h  n thu ngân sách nhà nướ  
h ặ    y t   nh h àn th   và   nh h àn t     ê   ù t ừ  h  n th  ngân    h nhà nướ   h  Kh   ạ  
Nhà nướ    ng  hư ng th      n t . 

4. Kh   ạ  Nhà nướ  th   h  n hạ h t  n h àn t    hạ h t  n  ù t ừ th  ngân    h nhà nướ  và 
 h yển t ền h àn th   và  tài  h  n     ngườ  n   th   tạ  ngân hàng th   thông t n       n th   
  ng     th     y   nh h  n hành. 

V    t  yền  nh n thông t n hạ h t  n h àn t    hạ h t  n  ù t ừ  h  n th  ngân    h nhà nướ  g ữ  
      n th   và Kh   ạ  Nhà nướ   ư   th   h  n th     y   nh về t     ổ  thông t n g ữ  Kh   ạ  
Nhà nướ  và       n th   h  n hành. 

5. T ường h   Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  và h  thống     Kh   ạ  Nhà nướ   hông 
th   h  n  ư   v    t     ổ  thông t n   ng  hư ng th      n t  thì       n th   g     y t   nh h àn 
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th   và   nh h àn t    h  n th  ngân    h nhà nướ  h ặ    y t   nh h àn th   và   nh h àn t   
  ê   ù t ừ  h  n th  ngân    h nhà nướ    ng v n   n   n Kh   ạ  Nhà nướ . 

Mục 6. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ 
BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ 

Điều 29. Tra cứu thông tin của người nộp thuế 

1. Ngườ  n   th      d ng tà   h  n g    d  h th      n t      ư        ể t        x     n t àn    
thông t n về h       h ng từ  thông        nh n/g   g ữ        n th   và ngườ  n   th       Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th   và  ó g   t   như x   nh n   ng v n   n           n th  . 

2. Ngườ  n   th    hư    ng    và  hư   ư         n th    h   nh n g    d  h th      n t  vớ     
   n th   nhưng    th   h  n   t t  ng     g    d  h    n t  th     y   nh tạ      2 3 4 Chư ng II 
Thông tư này (    g  : ngườ  n   th     ng    th   và         ố th  ; n   th      n t      hình 
th   th nh t  n    n t      ngân hàng...   ư   t       thông t n   ng    th     h   th    n   th    
t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   th      g    d  h    n t      ư        h  từng  ần 
g    d  h    n t . 

Điều 30. Gửi các thông báo, văn bản của cơ quan thuế 

1. C     ạ  thông      v n   n           n th  : 

   Thông         Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  :  à t t        thông      h n h   d  
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  tạ      và g    h  ngườ  n   th    thông     x   nh n về 
v       nh n     h     th     h ng từ n   th      n t      ngườ  n   th  . 

   Thông               n th  :     g   t t        thông               n th   g    h  ngườ  n   
th    ể thông     về     t ình    t     x     h     th       ngườ  n   th    hướng dẫn  yê   ầ  
ngườ  n   th   th   h  n g    t ình   ổ   ng thông t n tà        ó   ên    n   n h     th       ngườ  
n   th   th     y   nh     pháp    t về    n    th  . 

c) B ên   n    y t   nh x   hạt v   hạ  hành  h nh về  h   n     hông n   h      h   th    h     
  ng    th       ngườ  n   th    ư         n th       và g     n ngườ  n   th  . 

d) Thông báo c         n th   về       y   nh   h nh    h th   và     thông      h   về th  . 

2. Ng yên tắ   hình th       và g   thông      v n   n           n th       Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th   

   Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   t    ng tạ      và g       thông     về v    t    nh n 
h     th     h ng từ n   th      n t      ngườ  n   th   th    ẫ    y   nh tạ  Thông tư này. 

   Thông      ư   t    ng tạ      từ h  thống    n    th       ngành th    ư    h yển     Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th    ể g    h  ngườ  n   th  . V    tạ          thông     này  ư   
th   h  n th     y   nh ngh    v  về    n    th   t ên h  thống    n    th       ngành th  . 

   Thông      v n   n   ng g  y           n th    ư    h yển thành  h ng từ    n t  và g    ho 
ngườ  n   th       Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . V    tạ         n hành     thông     
này th     y   nh     pháp    t về    n    th  . 

d  T t        thông      v n   n  ề   ư   g     n      hỉ thư    n t      ngườ  n   th        ng 
   vớ        n th   và  ư   t        x     n t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   th     y 
  nh tạ  Đ ề  29 Thông tư này. 

3. Ngườ  n   th    ó t   h nh    t    nh n  th   h  n th       n   d ng  yê   ầ  gh  t ên thông      
v n   n           n th   th   thờ  hạn   y   nh  thường x yên   ể  t   thư    n t  th        hỉ thư 
   n t       ng    vớ        n th      ng nh   tà   h  n g    d  h th      n t  t ên Cổng thông t n 
   n t      Tổng     Th    ể t        x     n thông      v n   n       n th      g    h  ngườ  
n   th  . C     n th    hông  h   t   h nh     ố  vớ  t ường h   ngườ  n   th    hông   ể  t    
 hông  ọ  thông      v n   n           n th   tạ  tà   h  n g    d  h th      n t  và          hỉ thư 
   n t    ể    t  ng t ường h   ngườ  n   th    hông t  y      ư   Cổng thông t n    n t      Tổng 
    Th   d       ỹ th  t th    về h  thống hạ tầng  th  t        ngườ  n   th   h ặ  d       hỉ thư 
   n t      ngườ  n   th        ng    vớ        n th    hông  h nh x  . 

Chương III 

DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ 
(T-VAN) 

Mục 1. LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN 

Điều 31. Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký thỏa thuận 
cung cấp dịch vụ T-VAN 
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1. T ê   h       họn tổ  h   h ạt   ng t  ng  ĩnh v    ông ngh  thông t n  ể    thỏ  th  n   ng     
d  h v  T-VAN. 

   Về  h  thể 

- Là d  nh ngh    h ạt   ng tạ  V  t N    ó G  y  h ng nh n   ng    d  nh ngh    h ặ  G  y 
 h ng nh n  ầ  tư h ặ  G  y  hé   ầ  tư     d  nh ngh     ầ  tư tạ  V  t N   t  ng  ĩnh v    ông 
ngh  thông t n. 

- Có   nh ngh    t  ng v    xây d ng g    pháp  ông ngh  thông t n và g    pháp t     ổ  dữ         n 
t  g ữ      tổ  h       thể: 

+ Có tố  th ể  03 n   h ạt   ng t  ng  ĩnh v    ông ngh  thông t n. 

+ Đ  t  ển  h   h  thống   ng d ng  ông ngh  thông t n  h  tố  th ể  10 tổ  h  . 

+ Đ  t  ển  h   h  thống t     ổ  dữ         n t   ể  h   v  t     ổ  dữ         n t  g ữ       h  nh nh 
    d  nh ngh    vớ  nh   h ặ  g ữ      tổ  h   vớ  nh  . 

+ Có  h ng thư  ố d  tổ  h     ng     d  h v   h ng th    hữ     ố  ông   ng     và   ng  òn 
h       . 

   Về tà   h nh 

- Có    n ng     tà   h nh  ể th  t     h  thống t  ng th  t     ỹ th  t  tổ  h   và d y t ì h ạt   ng 
 hù h   vớ    y  ô   ng     d  h v . 

- Có      ỹ tạ    t ngân hàng h ạt   ng tạ  V  t N   h ặ   ó g  y       nh       t ngân hàng h ạt 
  ng tạ  V  t N    hông dướ  5 tỷ   ng  h ặ          h ể   ể g      y t            và      h  n 
 ền  ù  ó thể x y    t  ng     t ình   ng     d  h v  và th nh t  n  h   h  t    nh n và d y t ì     ở 
dữ          d  nh ngh    t  ng     t ình   ng     d  h v  T-VAN. 

- Có t    ở  à  v           ể   ặt t  ng th  t     h            n t àn  hù h   vớ    ạ  hình d  h v  
  ng    . 

   Về nhân    

- Đ   ngũ   n     ỹ th  t tố  th ể   ó 5   n    t ình     ạ  họ   h yên ngành  ông ngh  thông t n   ó 
  nh ngh    th   t ễn về    n t    ạng        t về h  thống t     ổ  dữ         n t      n t       ở 
dữ          h ể  pháp    t th  . 

- Có     ngũ nhân v ên  ỹ th  t  thường x yên t    24 g ờ t  ng ngày  ể d y t ì h  thống t     ổ  dữ 
        n t  và h  t   ngườ     d ng d  h v  T-VAN. 

d  Về  ỹ th  t 

- Th  t     h  thống th  t      ỹ th  t             yê   ầ     : 

+ Đ         ng     d  h v   h  ngườ  n   th   và   t nố  vớ  Cổng thông t n    n t      Tổng     
Th   t    t y n 24 g ờ t  ng ngày và 7 ngày t  ng t ần      g      ngày nghỉ (th    y   h  nh t  
ngày  ễ  T t . Thờ  g  n dừng h  thống  ể     t ì  hông     2% tổng  ố g ờ   ng     d  h v . 

+ Có  h  n ng  h t h  n    nh     và ng n  hặn     t  y       t h   pháp, cá  hình th   t n  ông 
t ên  ô  t ường  ạng  ể         t nh       t  t àn vẹn     dữ      t     ổ  g ữ       ên th   g  ; 
 ó    n pháp   ể     t g    d  h vớ  ngườ  n   th   và vớ        n th  . 

+ Có       y t ình và th   h  n      ư  dữ            ư  t    t y n dữ        hô   h   dữ     ; thờ  
g  n  h   h   dữ      tố     08 g ờ  ể từ thờ    ể  h  thống gặ      ố. 

- Có g    pháp  ư  t ữ   t          ần t  yền nh n g ữ       ên th   g   g    d  h;  ư  t ữ  h ng từ 
   n t  t  ng thờ  g  n g    d  h  hư  h àn thành vớ  yê   ầ  thông      dữ         n t  gố   h   
 ư    ư  g ữ t ên h  thống và  ư   t  y     t    t y n. 

- Nh t    g    d  h    n t  t ên h  thống  h    ư    ư  t ữ t  ng thờ  g  n tố  th ể  10 n    ể từ thờ  
  ể  th   h  n thành  ông g    d  h. C   thông t n này  ó thể  ư   t       t    t y n t  ng thờ  g  n 
 ư  t ữ nê  t ên. 

- Có      hư ng  n và h  thống d   hòng         d y t ì h ạt   ng  n t àn    ên t   và  ó     
 hư ng  n x     tình h ống   t thường   hắ   h       ố. 

- Đ    ng     yê   ầ   h ẩn   t nố  dữ      th   yê   ầ      Tổng     th  . 

2. G    Tổng     Th   x   xét  ề ngh     thỏ  th  n  th   h  n   ể  t   tổ  h   h ạt   ng t  ng  ĩnh 
v    ông ngh  thông t n      ng  ầy        t ê   h  tạ   h  n 1 Đ ề  này và    thỏ  th  n   ng     
d  h v  T-VAN th   t ình t    y   nh tạ   h  n 3 Đ ề  này. 

3. T ình t     thỏ  th  n   ng     d  h v  T-VAN 
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   Tổ  h   h ạt   ng t  ng  ĩnh v    ông ngh  thông t n      ng  ầy        t ê   h  tạ   h  n 1 Đ ề  
này g   v n   n  ề ngh     thỏ  th  n   ng     d  h v  T-VAN      tà        h ng   nh      ng t ê  
 h  yê   ầ  và  ề  n   ng     d  h v  T-VAN   n Tổng     Th  . 

   T  ng thờ  hạn 20 ngày  ể từ ngày nh n  ư    ề ngh     thỏ  th  n   ng     d  h v  T-VAN, 
Tổng     Th    ó v n   n thông     về v     h   th  n h ặ   hông  h   th  n  ề ngh     thỏ  
th  n   ng     d  h v  T-VAN  t ường h    hông  h   th  n nê   õ    d . 

   Kể từ ngày Tổng     Th   thông     về v     h   nh n  ề ngh     th   th  n   ng     d  h v  T-
VAN  tổ  h   th   h  n   t nố  vớ  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . Tổng     Th   th   
h  n   ể  t   và    v n   n th   th  n n     t       ể  t        ng   ng     d  h v  T-VAN. 
T ường h     t       ể  t    hông      ng v      ng     d  h v  T-VAN  Tổng     Th    ó v n   n 
thông     từ  hố     th   th  n và nê   õ    d . 

d  Ch   nh t 10 ngày      h     thỏ  th  n  Tổng     Th    ông  ố  ông  h   t ên Trang thông tin 
   n t  (www.gdt.g v.vn , Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   về d nh    h tổ  h         thỏ  
th  n   ng     d  h v  T-VAN. 

e) Trường h        h     thỏ  th  n   ng     d  h v  T-VAN  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN có 
th y  ổ    ổ   ng thông t n   ên    n   n thỏ  th  n       vớ  Tổng     Th    t  ng thờ  hạn 10 ngày 
 à  v     ể từ ngày  h t   nh th y  ổ   tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  h   t     ổ  và thống nh t 
vớ  Tổng     Th     ng v n   n. 

f  T ường h   tổ  h     ng     d  h v  T-VAN ngừng   ng     d  h v  T-VAN thì t ướ  thờ  hạn  ề 
ngh  ngừng 30 ngày  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  h   t     ổ  và thống nh t vớ  Tổng     Th   
  ng v n   n  ể Tổng     Th   thông      ông  h   t ên T  ng thông t n    n t  (www.gdt.g v.vn , 
Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

4. Tổng     Th    ư    h   d t thỏ  th  n   ng     d  h v  T-VAN vớ  tổ  h     ng     d  h v  T-
VAN t  ng     t ường h      : 

- V   hạ      t ê   h  th     y   nh tạ   h  n 1 Đ ề  này; h ặ  v   hạ        ề   h  n       thỏ  
th  n; h ặ  v   hạ        y   nh     pháp    t về g    d  h    n t . 

- B  g    thể;    th  h   g  y  h ng nh n   ng    d  nh ngh    h ặ  g  y  hé  thành     h ặ  g  y 
 hé   h     ên    n   n h ạt   ng     tổ  h  ;    t yên  ố  h    n th     y   nh     pháp    t. 

Tổng     Th    ó v n   n g    h  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN v   hạ   ư      t và ngừng   t 
nố  vớ  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN;   ng thờ   ông  ố  ông  h   t ên T  ng thông t n    n t  
(www.gdt.gov.vn)  Cổng thông t n    n t      Tổng     th   về tổ  h     ng     d  h v  T-VAN vi 
 hạ      ngừng thỏ  th  n   ng     d  h v  T-VAN. 

Ngườ  n   th     ng th   h  n g    d  h vớ        n th     ng  hư ng th      n t      tổ  h   
  ng     d  h v  T-VAN nê  t ên  ư    h yển   ng g    d  h     Cổng thông t n    n t      Tổng 
    Th   h ặ   ư   Tổng     Th   h  t    ể   ng    g    d  h     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 
khác. 

5. Tổ  h        ng     d  h v  T-VAN t ướ  thờ    ể  Thông tư này  ó h        th  hành  ư   t    
t     ng     d  h v  T-VAN th     y   nh tạ  Thông tư này. 

Mục 2. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ QUA TỔ CHỨC CUNG CẤP 
DỊCH VỤ T-VAN 

Điều 32. Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN 

1. Ngườ  n   th    ư      d ng d  h v  T-VAN t  ng v    th   h  n     th  t   hành  h nh th   
  ng  hư ng th      n t . 

2. Ngườ  n   th       tờ  h     ng       d ng d  h v  T-VAN (th    ẫ   ố 01/ĐK-T-VAN ban hành 
 è  th   Thông tư này  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th       tổ  h     ng     
d  h v  T-VAN. 

3.Ngay sau  h  nh n  ư   tờ  h     ng       d ng d  h v  T-VAN        n th   g   thông     (th   
 ẫ  03/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể g    h  
ngườ  n   th  . 

T ường h    h   nh n       n th   g   thông         tà   h  n t       t ên Cổng thông t n    n t  
    Tổng     Th    h  ngườ  n   th  . T ường h    hông  h   th  n  Cổng thông t n    n t      
Tổng     Th  thông        d   h  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể g    h  ngườ  n   th  . 

Đố  vớ  t ường h     ng    n   th      n t   ngườ  n   th        h  h àn thành   ng    tạ  Cổng 
thông t n    n t      Tổng     Th       tổ  h     ng     d  h v  T-VAN th   h  n   ng    n   th   
   n t  vớ  ngân hàng th     y   nh tạ   h  n 2 Đ ề  15 Thông tư này. 
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4. Ngườ  n   th   th   h  n g    d  h    n t  vớ        n th       tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 
 ư    hé  t       t àn    thông t n   ên    n t ên Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

5. Ch ng từ    n t      ngườ  n   th   g       tổ  h     ng     d  h v  T-VAN   n       n th   
 h    ó  hữ     ố     ngườ  n   th   và tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

Điều 33. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin sử dụng dịch vụ T-VAN 

1. T ường h   th y  ổ    ổ   ng thông t n t ên Tờ  h     ng       d ng d  h v  T-VAN  ngườ  n   
th   th   h  n  h       thông t n th y  ổ    ổ   ng (th    ẫ   ố 02/ĐK-T-VAN ban hành kèm theo 
Thông tư này  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th       tổ  h     ng     d  h v  T-
VAN. 

Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   g   thông     (th    ẫ  03/TB-TĐT   n hành  è  th   
Thông tư này  về v     h   nh n h ặ   hông  h   nh n thông t n   ng    th y  ổ    ổ   ng  h  
ngườ  n   th       tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

T ường h   th y  ổ    ổ   ng thông t n tà   h  n n   th      n t  thì ngườ  n   th   th   h  n th   
  y   nh tạ   h  n 2, Đ ề  16 Thông tư này. 

2. T ường h   th y  ổ  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ngườ  n   th    h   th   h  n   ng    
ngừng th     y   nh tạ  Đ ề  34 và th   h  n th  t     ng     ạ  th     y   nh tạ  Đ ề  32 Thông tư 
này. 

Điều 3 . Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN 

1. T ường h   ngừng    d ng d  h v  T-VAN  ngườ  n   th   th   h  n   ng    (th    ẫ   ố 
03/ĐK-T-VAN   n hành  è  th   Thông tư này  và g     n Cổng thông t n    n t      Tổng     
Th       tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

2. C     n Th   g   thông     (th    ẫ  03/TB-TĐT   n hành  è  th   Thông tư này  x   nh n 
ngừng    d ng d  h v  T-VAN   n ngườ  n   th       tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

3. Kể từ thờ    ể    ng    ngừng    d ng d  h v  T-VAN  ngườ  n   th   th   h  n g    d  h vớ        n 
th     ng  hư ng th      n t      Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   h ặ    ng        tổ  h   
  ng     d  h v  T-VAN khác. Các thông tin      ng     ư   Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   
h  t       nh t t    ng. 

Mục 3. QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ, CƠ 
QUAN THUẾ 

Điều 35. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế 

Mố     n h  g ữ  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN vớ  ngườ  n   th    ư   x     nh t ên     ở h   
  ng về v      ng     d  h v  T-VAN. 

1.   yền và nghĩ  v      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 

     yền     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 

- K  h     ng   ng v n   n vớ  ngườ  n   th   về   ng     và    d ng d  h v  T-VAN  t  ng  ó 
 h     y   nh  õ về t   h nh             ên   ên    n   n n   d ng  h ng từ    n t . 

- Đư     yền từ  hố    ng     d  h v  T-VAN  ố  vớ     nhân  tổ  h    hông      ề     n th   g   
g    d  h h ặ  v   hạ  h     ng. 

- Đư   th  t ền    d ng d  h v  T-VAN từ ngườ  n   th    ể         d y t ì h ạt   ng th   thỏ  
th  n tạ  H     ng g ữ  h    ên. 

   Nghĩ  v      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 

- Tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ông  h   thông      hư ng th   h ạt   ng   h t  ư ng d  h v  
t ên W    t  g ớ  th    d  h v      tổ  h  . 

- C ng     d  h v  t  yền nh n và h àn th  n hình th   thể h  n  h ng từ    n t   h   v  v    t    
 ổ  thông t n g ữ  ngườ  n   th   vớ        n th  . 

- Th   h  n v    g    nh n  úng hạn  t àn vẹn  h ng từ    n t  th   thỏ  th  n vớ       ên th   g   
g    d  h. 

- Lư  g ữ   t              ần t  yền  nh n;  ư  g ữ  h ng từ    n t  t  ng thờ  g  n g    d  h  hư  
hoàn thành. 

- B         t nố         t  t àn vẹn thông t n và   ng         t  n ích khác cho các bên tham gia 
t     ổ   h ng từ    n t . 
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- Thông      h  ngườ  n   th   và       n th   t ướ  10 ngày  ể từ ngày dừng h  thống  ể     t ì 
và    n pháp x      ể           yền         ngườ  n   th  . 

- Thông     x   nh n n   h      h   th      n t   h  ngườ  n   th      d ng d  h v  T-VAN. 

- Ch   t   h nh    về v    h     th      n t      ngườ  n   th     n       n th    hông  úng thờ  
hạn th     y   nh t  ng t ường h   ngườ  n   th   n   h     th      n t   úng thờ  hạn   y   nh. 

2.   yền và nghĩ  v      ngườ  n   th  . 

     yền     ngườ  n   th   

- L    họn tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  ể    h     ng   ng     d  h v  T-VAN. 

- Đư   tổ  h     ng     d  h v  T-VAN         g ữ      t về dữ          thông t n g    d  h    n t  
t  ng  ĩnh v   th    t ừ  h   ó thỏ  th  n  h  . 

   Nghĩ  v      ngườ  n   th   

- Ch   hành ngh ê   hỉnh       ề   h  n      t t  ng h     ng vớ  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN. 

- Tạ    ề     n th  n      h  tổ  h     ng     d  h v  T-VAN th   h  n        n pháp          n 
t àn   n n nh h  thống. 

- Ch   t   h nh    t ướ  pháp    t về h     th      n t       ình. 

Điều 36. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế 

Tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  h   th   h  n th    úng       ề     n tạ  thỏ  th  n      t vớ     
   n th   t  ng h ạt   ng   ng     d  h v  T-VAN. 

1.   yền và nghĩ  v      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 

     yền     tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 

- Đư    hé    t nố  vớ  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    ể th   h  n   ng     d  h v  g   
t   g   t ng t  ng  ĩnh v   th  . 

- Đư         n th   h  t   về ngh    v  th    ể th   h  n     g    d  h t  yền nh n g ữ  ngườ  n   
th   vớ        n th  . 

- Đư    hố  h   vớ        n th   th   h  n  à  tạ   h  ngườ  n   th    ể th   h  n   ng     d  h 
v  T-VAN. 

- Đư         n th   h  t    ể g      y t     vướng  ắ    h t   nh t  ng     t ình th   h  n   ng 
    d  h v  T-VAN. 

- Đư         n th     ng          ẫ    h ôn dạng  h ẩn  ể th   h  n h ạt   ng   ng     d  h v  
T-VAN. 

- Đư     ng         d  h v  th      n t   h  ngườ  n   th   th    y   yền           n Th   . 

   Nghĩ  v      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN 

- Tổ  h     ng     d  h v  T-VAN  hỉ  ư     ng     d  h v  T-VAN  h  ngườ  n   th     n    th   
ngày nê  tạ  th   th  n       vớ  Tổng     Th  . 

- Có t   h nh     h yển h      h   th      n t    n Cổng thông t n    n t      Tổng     Th    h   
nh t  à 1g ờ/1 ần  ể từ  h  nh n  ư   h      h   th      n t      ngườ  n   th  ;  ố  vớ      h     
th      n t    h ng từ    n t   h   (  ng    th    n   th    h àn th    thì  h   th   h  n  h yển 
ng y   n       n th  . 

- C ng      ầy    thông t n  dữ       h        n    n    th    h   ó yê   ầ  th     y   nh     pháp 
   t. 

- T ân th        y   nh h  n hành     pháp    t về v ễn thông  Int  n t và       y   nh  ỹ th  t  
ngh    v  d        n  ó thẩ    yền   n hành. 

- Có t   h nh    th  t      ênh   t nố  vớ  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th             ên 
t     n n nh   n t àn. T ường h    ó vướng  ắ  t  ng     t ình th   h  n d  h v  g   t   g   t ng về 
giao d  h    n t  t  ng  ĩnh v   th     h    ng g      y t và thông     vớ        n th    ể  hố  h   
n   vướng  ắ   ó   ên    n tớ  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th  . 

T ường h    ó          ổng thông t n    n t      tổ  h     ng     d  h v  T-VAN thì tổ  h     ng 
    d  h v  T-VAN  h   th   h  n thông     ng y  h  ngườ  n   th          n    n    th    ể th   
h  n th   hướng dẫn tạ  Đ ề  9 Thông tư này. 

- Th   h  n  h             về h ạt   ng   ng     d  h v  T-VAN vớ  Tổng     Th  . 
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2. T   h nh              n th  . 

   Th  t      d y t ì            t nố  Cổng thông t n    n t      Tổng     Th   vớ  tổ  h     ng     
T-VAN. 

   K ể  t   h ạt   ng         tổ  h     ng     d  h v  T-VAN          h t  ư ng d  h v  và h ạt 
  ng  úng th     y   nh. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này  ó h         ể từ ngày 10 th ng 09 n   2015  th y th  Thông tư  ố 180/2010/TT-
BTC ngày 10/11/2010  Thông tư  ố 35/2013/TT-BTC ngày 01/04/2013     B  Tà   h nh. C     y   nh 
về    n    th    hông hướng dẫn tạ  Thông tư này th   h  n th     y   nh     L  t    n    th   và 
    v n   n hướng dẫn th  hành. 

2. Ngườ  n   th    ó thể n   h      tà        h     ên    n   n     th  t   hành  h nh th     ng 
 hư ng th      n t  th      t ình        h th  t   hành  h nh           n th  . 

3. T ường h   ngườ  n   th      th   h  n  h   th     ng  hư ng th      n t  t ướ  thờ    ể  
Thông tư này  ó h        th  hành thì  ư    h yển t     ể th   h  n     th  t   hành  h nh  h   
  ng  hư ng th      n t  và  h    ổ   ng thông t n th     y   nh tạ  Đ ề  16 Thông tư này. Ngườ  
n   th    hông  h     ng     ạ  vớ        n th   th     y   nh tạ  Đ ề  15 Thông tư này. 

Điều 38. Trách nhiệm thi hành 

1. Ngườ  n   th          n Th    Kh   ạ  Nhà nướ   ngân hàng  tổ  h   T-VAN và           n  tổ 
 h       nhân  ó   ên    n  h   t   h nh    th   h  n Thông tư này. 

2. Tổng     t ưởng Tổng     Th    ó t   h nh      n hành       y t ình ngh    v     n    th       
     hù h     y   nh     L  t    n    th   và   y   nh tạ  Thông tư này. 

3. Trong     t ình th   h  n  n    ó  hó  h n  vướng  ắ   ề ngh   h n  nh     thờ  về B  Tà   h nh 
 ể ngh ên      g      y t. 

 

 

Nơi nhận: 
- V n  hòng TW và       n     Đ ng; 
- V n  hòng   ố  h  ; 
- V n  hòng Tổng B  Thư; 
- V n  hòng Ch  t  h nướ ; 
- C   B         n ng ng B         n th    Ch nh  h ; 
- V n  hòng BCĐ TW về  hòng   hống th   nhũng; 
- V  n   ể    t nhân dân tố       
- Tò   n nhân dân tố     ; 
- C   K ể  t   v n   n (B  Tư pháp); 
- K ể  t  n Nhà nướ ; 
- H     ng nhân dân  Ủy   n nhân dân  Sở Tà   h nh  C   Th    Kh  
 ạ  nhà nướ      tỉnh  thành  hố t    th    t  ng ư ng; 
- Công báo; 
- W    t  Ch nh  h ; 
- W    t  B  Tà   h nh;W    t  Tổng     Th  ; 
- C     n v  th    B  Tà   h nh; 
- Lư : VT  TCT (VT  KK . 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

 

DANH MỤC MẪU BIỂU 

(Kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/ 2015 của Bộ Tài chính) 

Số 
TT 

Mẫu số Tên mẫu biểu Điều 

 1. Đăng kí sử dụng giao dịch thuế điện tử  

1 01/ĐK-TĐT 
Tờ  h     ng    g    d  h vớ        n th     ng 
 hư ng th      n t  

Điều 15 

2 02/ĐK-TĐT 
Tờ  h     ng    th y  ổ    ổ   ng thông t n g    
d  h th      n t  

Điều 16 
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3 03/ĐK-TĐT Tờ  h     ng    ngừng g    d  h th      n t  Điều 17 

 2. Đăng kí sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua T-VAN  

4 01/ĐK-T-VAN Tờ  h     ng       d ng d  h v  T-VAN Điều 32 

5 02/ĐK-T-VAN 
Tờ  h   th y  ổ    ổ   ng thông t n   ng       
d ng d  h v  T-VAN 

Điều 33 

6 03/ĐK-T-VAN Tờ  h     ng    ngừng    d ng d  h v  T-VAN Điều 34 

 3. Thông báo thuế điện tử  

7 01/TB-TĐT 
Thông báo v/v: X   nh n n   h     th      n t / 
 h ng từ n   th      n t  

Điều 8, 19 ,20, 
22, 26, 27 

8 02/TB-TĐT 
Thông báo v/v: S   ố  ỹ th  t     Cổng thông t n 
   n t  Tổng     Th   

Điều 9 

9 03/TB-TĐT Thông báo v/v: Tài  h  n g    d  h th      n t  Điều 15, 16, 17 

10 04/TB-TĐT 
Thông báo v/v: Đ ng    th   h  n th  t   n   th   
   n t      NHTM 

Điều 15 

11 05/TB-TĐT Thông báo v/v: X   nh n n   th      n t  Điều 8, 26 

12 06/TB-TĐT 
Thông báo v/v: Th   h  n th  t     ng    th   
  ng  hư ng th      n t  

Điều 19, 20 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 

Bieu Mau

 

 

 

 
 


